
Danh mục gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao mới

(Kèm theo Công văn số    283    /YCBG-BVBT ngày 26 tháng 8 năm 2025)

STT Danh mục hàng hóa

Quy cách - Tiêu
chuẩn và yêu cầu

 kỹ thuật của
hàng hóa/tương đương

Đơn vị
 tính Số lượng

1  Đầu lọc dành cho ống đo Máy đo hô hấp ký
(Máy đo chức năng hô hấp) SPIROBANK II

Đk ngoài: 33,3mm, đk trong 30,5mm, chiều dài: 41,5mm, độ dày:
2mm, ống ngậm: 30mm (1,18 inches) Cái 200

2 Kẹp mũi tái sử dụng Cái 10

3 Dao Coblator cắt Amydal dùng cho máy
Coblator II

Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CFS, FDA của Mỹ.
Thiết kế có đường nước và sử dụng dung dịch nước muối sinh lý  làm
chất dẫn điện tạo trường plasma.
Thông số kỹ thuật: đầu thẳng, chiều dài làm việc là  ≥ 6 inches. Chiều
dài thân trục 137mm; đường kính thân trục 5.8mm; đường kính lòng
ống hút 1.6mm; ; kích thước mặt tiếp xúc 3.4mm x 3.8mm.
Có 4 công năng: cắt, cầm máu, tưới nước và hút.
Quy cách: Bộ đầu Evac 70Xtra HP: vô khuẩn, được sản xuất dính
liền với bộ dây truyền dịch, cổng hút dịch và dây dẫn nối với máy
Coblator II

Bộ 2
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4
Đốt cuốn mũi dưới người lớn Coblator dùng cho
máy Coblator II (phù hợp với monitor Cobaltor
hiện có)

Đầu ReFlex Ultra 45 đốt cuốn mũi dùng cho máy Coblator II.
Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CFS, FDA của Mỹ.
Đầu ReFlex Ultra 45 được thiết kế góc nghiêng 45 độ và không có
đường nước.
Thông số kĩ thuật: của đầu ReFlex Ultra 45: chiều dài trục (shaft
length) 110mm; vỏ ngoài của trục 1.8mm đầu xa; đường kính đầu Ttp
hoạt động 0.5mm. Chiều dài của đầu: 250mm. Thân có vạch chia
milimet.
Cài đặt mặc định thông số đốt (Coblation/ Ablation): 4; cầm máu
(Coagulation): 2
Quy cách: Bộ đầu ReFlex Ultra 45: vô khuẩn, được sản xuất dính liền
với dây dẫn nối với máy Coblator II.

Cái 1

5 Ống soi vi phẫu thanh quản video, cong, chiều
dài 172mm, size 6 (dùng cho người lớn)  Thông số: cong, chiều dài 172mm, size 6 (dùng cho người lớn) Cái 1

6

Optic quang học 0o, chất lượng 4K hoặc tốt hơn,
đường kính 5-6 mm, chuyên dụng soi vi phẫu
thanh quản, phù hợp với ống soi cứng thanh
quản video, góc nhìn rộng, chiều dài  300-
350mm , kèm ống bảo vệ, hấp được nhiệt độ cao

Thông số: độ nét chất lượng 4K hoặc tốt hơn, đường kính 5-6 mm,
chuyên dụng soi vi phẫu thanh quản, phù hợp với ống soi cứng thanh
quản video, góc nhìn rộng, chiều dài  300-350mm , kèm ống bảo vệ,
hấp được nhiệt độ cao

Cái 1

STT Danh mục hàng hóa

Quy cách - Tiêu
chuẩn và yêu cầu

 kỹ thuật của
hàng hóa/tương đương

Đơn vị
 tính Số lượng
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7 Que đốt-hút điện cầm máu trong phẫu thuật
thanh quản

Thông số: bọc cách điện, chiều dài 21cm, đường kính 2,5mm, có đầu
chạm đốt điện đơn cực, có que vệ sinh ống hút đi kèm Cái 1

8 Bộ hộp đựng dụng cụ phẫu thuật mũi xoang
Thông số:  kích thước 580x280x260mm, hợp kim nhôm, hấp được ở
nhiệt độ cao
Quy cách: đáy hộp kèm nắp hộp tương ứng (đủ bộ)

Cái 1

9 Tấm trãi NYLON 100 x 130cm Miếng 60

10 Miếng dán phẫu thuật (Opsite) 3M Ioban.Kích thước 34cm x 35cm, 13in x 13in Miếng 60

11 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch IVUS

Cathete dẫn hướng: 5F
Dây dẫn hướng tương thích: 0.014
Đường kính tại đầu dò: 3.0F
Tần số phát: 45MHz
Chiều dài làm việc: 135 cm
Đầu tip mềm và linh hoạt
Tương thích với máy siêu âm trong lòng mạch model: Intrasight

Bộ 10

12
Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp đơn sợi
Polydioxanone có chất kháng khuẩn, neo xoắn
ốc, số 0, dài 30cm, 1 kim tròn dài 36mm, 1/2C

HỘP ( 12 tép) Tép 100

13 Ống nội phế quản 2 nòng ( ống Carlens), cỡ 35-
39 Cái 5

STT Danh mục hàng hóa

Quy cách - Tiêu
chuẩn và yêu cầu

 kỹ thuật của
hàng hóa/tương đương

Đơn vị
 tính Số lượng
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14 Ống nội phế quản 2 nòng ( ống white), cỡ 35-39 Cái 5

15 Cây thông nòng đặt nội khí quản khó Bougie
11mm Cái 5

16 Cây thông nòng đặt nội khí quản khó Bougie
6mm Cái 5

17 Rọ lấy sỏi 1.9 F

Rọ lấy sỏi niệu ( Bộ gồm: Rọ, bộ ống ngoài, tay cầm và đầu dẫn
hướng
- Rọ lấy sỏi được cấu tạo từ chất liệu hợp kim niken-titan
- Bộ ống ngoài cấu tạo từ polytetrafluoroethylen, thép không gỉ 304
và polyimide
- Tay cầm được làm bằng polytetrafluoroethylene và copolyme
acrylonitrile-butadiene-styrene
- Đầu dẫn hướng làm từ Polycanonate
- Kích cỡ: 1.9 Fr
- Chiều dài: 1300mm
- Thiết kế đầu rọ tròn, 4 dây
- Tay cầm linh hoạt có thể tháo lắp được, dễ dàng thao tác bằng một
tay

Cái 10
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18 Sonde niệu quản

Sonde niệu quản ( Ống thông niệu quản và đầu nối Luer tiêu chuẩn
được sử dụng để bơm chất lỏng - Kích thước: 6Fr, 7Fr
- Chất liệu: Ống thông niệu quản làm bằng polyurethane
- Chiều dài: 70cm
- Loại: đầu mở, đầu mềm, đầu mở hình nón, đầu mở thon, đầu đóng
 - Thân ống có vạch chỉ thị sắc nét, độ phóng tạ tốt, dễ dàng quan sát
qua tia x-quang

Cái 20
 

19 Vỏ đặt ống soi mềm dành cho nữ, 11F X 35 cm Gía đỡ niệu quản ( - Kích cỡ: 11/13Fr
- Chiều dài: 35cm Cái 2

20 Vỏ đặt ống soi mềm dành cho nam, 11F X 45
cm

Gía đỡ niệu quản ( - Kích cỡ: 11/13Fr
- Chiều dài: 45cm Cái 2

21 Dây tán sỏi Laser cỡ 272µm loại dùng nhiều lần Chuẩn cắm SMA, chiều dài của dây tán ≥ 3m, công suất sử dụng ≥
370W, bán kính cong tối thiểu của dây ≤10mm Cái 1

22 Dây tán sỏi Laser cỡ 550µm loại dùng nhiều lần
Chuẩn cắm SMA, chiều dài của dây tán ≥ 3m, công suất sử dụng
≥1520W, bán kính cong tối thiểu của dây ≤50mm. Cái 2

23 Dây tán sỏi Laser cỡ 800µm loại dùng nhiều lần Chuẩn cắm SMA, chiều dài của dây tán ≥ 3m, công suất sử dụng ≥
3215W, bán kính cong tối thiểu của dây ≤ 50mm Cái 1

24 Test chlorin nước R.O 100 que/lọ que 5

25 Test độ cứng nước R.O 50 que/lọ que 10

STT Danh mục hàng hóa

Quy cách - Tiêu
chuẩn và yêu cầu

 kỹ thuật của
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26 Quả dịch lọc

Quả
- Diện tích màng: 2,2m2
- Chất liệu màng lọc: Polysulfone
- Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene

Quả 100

27 Giấy in nhiệt dùng cho máy monitor sản khoa
hãng Huntleigh

Giấy in nhiệt monitor là loại giấy được sử dụng ghi lại các thông số
theo dõi sức khỏe của thai nhi. Giấy in có màu trắng. Đóng gói/xấp Xấp 150

28 Túi ủ ấm sơ sinh tiệt trùng Đóng gói tiệt trùng bằng khí E.O(Chỉ sử dụng một lần) Cái 400

29 Cassette dùng cho máy Phaco WHITESTAR
SIGNATUREPRO Mã hàng: ÔP73

Cassette dùng trong phẫu thuật Phaco: Tương thích với máy phaco
WHITESTAR SIGNATUREPRO
Bộ dây tưới hút được thiết kế để thực hiện tưới và hút dịch trong
phẫu thuật đục thủy tinh thể. Bộ dây được tiệt trùng bằng ethylene
oxide (EO)
Bộ dây tưới hút bao gồm:
+Đầu nối spike-kết nối với chai dịch tưới
+Cassette
+Túi đựng dịch thải
+Quy cách: Hộp/6 cái

Cái 60

30 Đầu cắt dịch kính Mã hàng: NGP0023 Đầu cắt dịch kính 23G Tương thích với máy phaco WHITESTAR
SIGNATUREPRO Hộp/6 cái Cái 24

STT Danh mục hàng hóa

Quy cách - Tiêu
chuẩn và yêu cầu

 kỹ thuật của
hàng hóa/tương đương

Đơn vị
 tính Số lượng
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31 Bộ ống tiêm dùng cho bơm tiêm thuốc cản
quang

Bộ bao gồm:
-Hai xy lanh
-Mộ ống nồi áp xuất
-Mộ ống nạp nhanh
-Một ống nhồi
-Thể tích Xy-lanh 200ml(2xy-lanh)
-Áp xuất 400 psi
-Số lượng:20bộ/ hộp

Bộ 100

32
Tay dao hàn mạch mổ mở LigaSure Exact hàm
phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân
dao 21cm

Chiều dài dụng cụ 21cm
- Chiều dài ngàm dao hàn mạch: 20.6 mm
- Chiều dài ngàm dao cắt: 19.8 mm
- Hình dạng ngàm dao: cong 40 độ
- Tương thích với các hệ thống máy Valleylab
- Tiêu chuẩn CFG FDA (cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa
Kỳ)
- Xuất xứ: G7

Cái 2

33
Tay dao hàn mạch mổ mở LigaSure Maryland
hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài
thân dao 23cm

- Đường kính 5mm, chiều dài 23cm
- Chiều dài ngàm dao hàn mạch 20.3mm
- Chiều dài ngàm dao cắt 18.5mm
- Hình dạng ngàm dao cong 22 độ
- Ngàm dao phủ lớp nano - coating
- Hàm có kết cấu điểm chặn bằng sứ
- Nhiệt độ ngàm dao dưới 60 độ C sau mỗi lần kích hoạt
- Tương thích với các hệ thống máy Valleylab
- Tiêu chuẩn CFG FDA (cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa
Kỳ)
- Xuất xứ: G7

Cái 2

STT Danh mục hàng hóa
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34
Tay dao hàn mạch mổ nội soi LigaSure
Maryland hàm phủ nano chống dính, đầu cong,
chiều dài thân dao 37cm

- Đường kính 5mm, chiều dài 37cm
- Chiều dài ngàm dao hàn mạch 20.3mm
- Chiều dài ngàm dao cắt 18.5mm
- Hình dạng ngàm dao cong 22 độ
- Ngàm dao phủ lớp nano - coating
- Hàm có kết cấu điểm chặn bằng sứ
- Nhiệt độ ngàm dao dưới 60 độ C sau mỗi lần kích hoạt
- Tương thích với các hệ thống máy Valleylab
- Tiêu chuẩn CFG FDA (cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa
Kỳ)
- Xuất xứ: G7

Cái 2

35
Tấm điện cực trung tính sử dụng một lần chất
liệu PolyHesive, không dây , sử dụng kèm với
dây nối sử dụng nhiều lần

Miếng dán điện cực trung tính dùng cho người bệnh >13,6 kg
- Diện tích bề mặt lớn 137cm²
- Bề mặt gel được làm bằng chất liệu polyhesive hydro có độ dày
0.155 cm
- Viền bản cực được bao quanh bằng lớp keo acrylic, giúp tăng khả
năng bám dính, tăng độ liền lạc và ngăn ngừa dịch lỏng tràn vào
- Đáp ứng yêu cầu về an toàn nhiệt theo tiêu chuẩn IEC 60601-2
2:2006.
- Không gây kích ứng và không gây mẫn cảm.
- Tương thích với các hệ thống dao mổ điện.
- Tương thích với máy cắt đốt Valleylab có tại bệnh viện.
- Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)

Cái 200

36 Tay dao mổ điện đơn cực Tay dao đốt đơn cực 2 nút bấm có đầu đốt phủ bằng thép không gỉ,
Có bao da, dây dài 3m, Kết nối 3 chân Cái 5

STT Danh mục hàng hóa

Quy cách - Tiêu
chuẩn và yêu cầu

 kỹ thuật của
hàng hóa/tương đương
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 tính Số lượng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



37 Dao siêu âm không dây hàn mạch máu 7mm,
chiều dài 39cm

Dao siêu âm không dây hàn mạch máu 7mm, dùng trong mổ nội soi:
- Chiều dài 39 cm, đường kính 5mm
- Chiều dài lưỡi dao 14.5 mm
- Lưỡi dao cong
- Hàn được mạch máu lên đến 7mm
- Tương thích với bộ phát sóng siêu âm không dây đi kèm
Tiêu chuẩn FDA

Cái 2

38
Bộ phát sóng siêu âm không dây kèm theo linh
kiện (Đầu phát sóng, pin, khay, dụng cụ hỗ trợ
lắp pin)

Bộ phát sóng siêu âm không dây  sử dụng cho 120 ca:
- Đầu phát năng lượng không dây, hàn được mạch máu lên đến 7mm:
01 cái
- Pin Sạc: 02 cái
- Dụng cụ hỗ trợ lắp pin: 01 cái
- Khay hấp tiệt trùng: 01 cái

Cái 1
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